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TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

Bổ sung thông tinn dịch tễ ca bệnh công bố ngày 23/12/2021 

01 

BN1597256 – N.T.N.A (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Thạch Bắc, Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Xuân 

Bộ phận kiểm 
tra chất lượng 

sản phẩm, công 
ty may đường 
Huỳnh Thúc 

Kháng 

Từ ngày 
13/12/2021 đến 

18/12/2021, sáng 
20/12/2021 

Thông tin dịch tễ ca bệnh công bố ngày 24/12/2021 

01 

BN1615311 – N.T.P (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phong Ngũ, Điện Thắng Nam, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

02 

BN1615312 – N.T.D (1968) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đàn Long, Tam Đàn, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tân 
Thạnh 

Quán Dê Lam 
Sơn 

Từ ngày 
16/12/2021 đến 

22/12/2021 

03 

BN1615313 – T.T.Q.C (1991) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 6, An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Booh phận 
QCL, công ty 
P., KCN Tam 

Thăng 

Hằng ngày 

Tam Phú 
Đám nhà mới 

nhà chị Vi 
Ngày 19/12/2021 
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An Mỹ 
Quán mỳ cay 

đường Lý 
Thường Kiệt 

18h đến 19h15 
ngày 20/12/2021 

An Sơn 

Quán Ốc Nha 
Trang, đường 

Tôn Đức Thắng 

18h15 đến 19h30 
ngày 22/12/2021 

Quán bún riêu 
cua, gần café 

Duy Tân, 
đường Tôn Đức 

Thắng 

8h15 ngày 
23/12/2021 

04 
Tam Kỳ công bố 07 ca bệnh đã được cách ly từ trước, bao gồm các bệnh nhân: BN1615314,  BN1615315,  

BN1615322,  BN1615326,  BN1615331,  BN1615332,  BN1615379 

05 
Núi Thành công bố 09 ca bệnh đã được cách ly, bao gồm các bệnh nhân: BN1615316, BN1615337, từ 

BN1615410 đến BN1615413, BN1615418, BN1615427 và BN1615429 

06 

BN1615317 – T.T.H (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

07 

BN1615318 – Đ.T.T (1975) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Quảng Tây, Điện Dương, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

08 
BN1615319 – T.Q.T (1974) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

09 

BN1615320 – T.Q.T (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

10 

BN1615321 – T.T.K.H (1978) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

 Sở Nội Vụ 
Ngày 17/12/2021, 

20/12/2021, 
21/12/2021 

Thăng 
Bình 

Bình 
Trung 

Quán mỳ gà 
Bình Trung 

Ngày 23/12/2021 

11 

BN1615323 – N.T.H (1973) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Đông, Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

12 

BN1615324 – N.V.C (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

13 

BN1615325 – M.X.T.T (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quý Xuân, Bình Quý, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

14 
BN1615327 – N.T.T (2006) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bàu Bính, Bình Dương, Thăng Bình 

Đã cách ly 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

15 

BN1615328 – N.T.T (1974) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Châu Lâm, Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

16 

BN1615329 – P.V.T.Ý (2004) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khu phố 8, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

17 

BN1615330 – Đ.T.L (1982) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

18 
Đại Lộc công bố 13 ca bệnh đã được cách ly từ trước, bao gồm các bệnh nhân: BN1615333, từ BN1615394 

đến BN1615397, BN1615400, BN1615403, BN1615405 và từ BN1615422 đến BN1615426 

19 

BN1615334 – T.T.M.L (1991) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

PK BS Trúc – 
BS Vi 

Tối 20/12/2021 

20 

BN1615335 – P.N.T.A (2016), là con 
BN1615334 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

TTYT Núi 
Thành 

Sáng 20/12/2021 
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21 

BN1615336 – P.N.T.A (2019), là con 
BN1615334 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

PK BS Trúc – 
BS Vi 

Tối 20/12/2021 

22 

BN1615338 – T.Q.V (2004) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thịnh Mỹ, Cẩm An, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An 

Cẩm châu 
Lớp 12C5 

trường THPT 
Trần Hưng Đạo 

Hằng ngày 

Cẩm An 
Sân bóng Lộc 
Thành, Thịnh 

Mỹ 
Tối 18/12/2021 

23 

BN1615339 – L.T.T.Y (2006) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An 

Sơn 
Phong 

Lớp 10C6 
trường THPT 
Trần Quý Cáp 

Sáng 20/12/2021 

 
Lớp học thêm 
lý thầy Hòa 

Chiều 20/12/2021 

 
Lớp học thêm 
Anh cô Diệp 

Ngày 18/12/2021, 
23/12/2021 

 
Lớp học thêm 
toán cô Cúc 

Ngày 19/12/2021, 
22/12/2021 

 
Lớp học thêm 
hóa cô Ngọc 

Sáng 21/12/2021 

24 

BN1615340 – L.T.B (1972) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An Minh An 
Tiệm vàng Kim 

Thanh Huệ, 
chợ Hội An 

17h ngày 
21/12/2021 
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25 

BN1615341 – N.T.H (1944) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Diêu, Thanh Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 10/12/2021, lấy mẫu lần 2 

26 

BN1615342 – H.V.C (2011) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam Diêu, Thanh Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 10/12/2021, lấy mẫu lần 2 

27 
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch công bố 02 ca bệnh là người nhà của bệnh nhân điều trị tại bệnh viện: 

BN1615343, BN1615344 
 

28 
BN1615345 – P.V.S (2004) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

29 

BN1615346 – N.T.D.T (1982) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

30 

BN1615347 – Đ.T.T.T (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

31 

BN1615348 – T.T.L (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Quý, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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32 

BN1615349 – N.Đ.A.T (2014) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

33 
Điện bàn công bố 07 ca bệnh đã được cách ly từ trước, bao gồm các bệnh nhân: từ BN1615350 đến 

BN1615355 và BN1615416 

34 

BN1615356 – T.B.H.D (2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Hòa, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

35 

BN1615357 – T.T.V (1979) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: La Thọ 2, Điện Hòa, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

Trường THCS 
Dũng Sĩ Điện 

Ngọc 

Sáng các ngày 
19/12/2021, 
21/12/2021, 
22/12/2021, 
23/12/2021 

Quán mì Kiệm Trưa 22/12/2021 

Điện Hòa 
Quán cháo gần 
nhà Bà Sạng 

6h30 ngày 
23/12/2021 

 
Quán café 

Legend Coffee 
10h30 đến 11h 

ngày 23/12/2021 

  
Chợ Hàn Quốc: 
mua rau và cá 

17h30 ngày 
22/12/2021 

36 
BN1615358 – T.T.B (1989) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn 
Chợ Quán 

Rường: tiệm 
tóc Thanh Hải 

Chiều 20/12/2021 
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- Địa chỉ: Xuân Định, Tam Đàn, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Công ty may 
Wast 

Ngày 18/12/2021, 
từ 20/12/2021 đến 

22/12/2021 

37 

BN1615359 – L.T.B.V (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam  

Hội An 

Cẩm 
Thanh 

Quán café gần 
cầu Cẩm Thanh 

Ngày 18/12/2021 

Minh An 
Chợ Hội An: 
mua rau, nấm 

ven đường 
Ngày 18/12/2021 

38 

BN1615360 – Đ.T.H (1973) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam  

Hội An 

Minh An Chợ Hội An Hằng ngày 

Cẩm Phô PK BS Cường 
8h đến 10h ngày 

22/12/2021 

39 

BN1615361 – L.V.N (1973), là chồng 
BN1615360 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam  

Hội An 
Cẩm 
Châu 

Đi làm tại 
đường Trần 
Quốc Toản 

Hằng ngày 

40 

BN1615362 – L.H.A (2014) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam  

Hội An Cẩm Nam 
Lớp 2B trường 
TH Trần Quốc 

Toản 
Hằng ngày 

41 

BN1615363 – L.U.N (2012) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam  

Hội An Cẩm Nam 
Lớp 4C trường 
TH Trần Quốc 

Toản 
Hằng ngày 
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42 

BN1615364 – N.T.A.T (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

 
Công ty dệt 

may E. 
Hằng ngày 

Hội An Cẩm Nam 

Mỳ quảng bà 
Sáu, đường 
Nguyễn Tri 

Phương 

Sáng 19/12/2021 

Chợ Hội An: 
hang trái cây 
gần chợ cá, 
quầy thứ 2 

hướng cầu Cẩm 
Nam đi lên  

Chiều 20/12/2021 

Quầy chị 
Phượng, gần 
chợ Hội An 

Chiều 22/12/2021 

43 

BN1615365 – L.T.T (2018) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam  

Hội An Cẩm Nam 
Lớp mẫu giáo 
bé trường mẫu 
giáo Cẩm Nam  

Hằng ngày 

44 

BN1615366 – T.T.N (1991) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tu Lễ, Cẩm Phô, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam  

Hội An Cẩm Phô 

Đám cưới anh 
T.M. 

Ngày 22/12/2021 

Quán café 
Mười Linh 

Ngày 23/12/2021 

45 
Quế Sơn công bố 05 ca bệnh đã được cách ly, bao gồm các bệnh nhân: từ BN1615367 đến BN1615370 và 

BN1615381 

46 
BN1615371 – L.T.T.T (1993) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Sơn 
Nhà máy may 

Quế Sơn 
Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Hương Quế Đông, Quế Phú, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hương 
An 

Quầy thuốc tây 
chị Diễm 

Ngày 23/12/2021 

Chợ Hương An 
Ngày 19/12/2021, 

23/12/2021 

47 

BN1615372 – P.H.B (2016) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hương Quế Đông, Quế Phú, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Phú 

Trường mẫu 
giáo cụm 

Hương Quế 
Đông 

Hằng ngày 

48 

BN1615373 – N.C.T (1971) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khu phố 6, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

49 

BN1615374 – N.M.H (2003) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khu phố 6, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

50 

BN1615375 – Đ.D.T (2008) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Phước 

Trường THCS 
Kim Đồng 

9h đến 10h30 
ngày 18/12/2021 

Duy Vinh 
Trường THCS 
Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Chiều các ngày 
21/12/2021, 
22/12/2021 

51 
BN1615376 – L.T.L (1977) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

Công ty may 
M.H.II 

Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh Chợ Bàn Thạch 
6h đến 6h15 hằng 

ngày 

52 

BN1615377 – Đ.D.N (2002) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ ở nhà học online 

53 

BN1615378 – P.Q.T (2002) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ ở nhà học online 

54 

BN1615380 – T.T.X (1950) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tú Hội, Tam Thành, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly tại khoa nội thận tiết niệu bệnh viện đa khoa tỉnh 

55 

BN1615382 – H.Đ (1968),  là cha của 
BN1597308 (công bố ngày 23/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại Tráng, Tiên Hà, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ ở nhà và đi làm ruộng 

56 

BN1615383 – N.T.N (1969), là mẹ của 
BN1597308 (công bố ngày 23/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Tráng, Tiên Hà, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Hà 
Họp Quân dân 
chính tại thôn 

Tối 20/12/2021 
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57 

BN1615384 – H.A.N (2019), là con của 
BN1597308 (công bố ngày 23/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Tráng, Tiên Hà, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Bình Lâm 
Lớp trẻ Họa 
Mi, Việt An 

Hằng ngày 

58 

BN1615385 – H.T.B.N (1994), là vợ của 
BN1597308 (công bố ngày 23/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Tráng, Tiên Hà, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Bình Lâm 
Phòng tiêm 
chủng Ben 

King, Việt An 
Hằng ngày 

59 

BN1615386 – H.H.T (1999), là em của 
BN1597308 (công bố ngày 23/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Tráng, Tiên Hà, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Học online tại nhà 

60 

BN1615387 – T.V.T.H (1992), là F1 của 
BN1597308 (công bố ngày 23/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại Tráng, Tiên Hà, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Hà 
Điểm tiêm vắc 

xin tại TYT 
Tiên Hà 

Ngày 21/12/2021 

61 

BN1615388 – Đ.T.Đ (1976), dịch tễ buôn 
bán tại chợ đầu mối Hòa Cường 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Hiệp, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi buôn bán tại chợ Đầu mối Hòa Cường – Đà Nẵng rồi về 
nhà 
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62 

BN1615389 – N.Đ.K.V (2017) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vĩnh Phước, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

63 

BN1615390 – T.T.K.N (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường rồi về nhà 

64 

BN1615391 – T.V.R (1972), là chồng 
BN1597285 (công bố ngày 23/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Trung, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày đi buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường rồi về nhà 

65 

BN1615392 – N.T.T (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Hảo, Đại Phong, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Đại 

Phong 

Tạp hóa Tuấn 
Trang, thôn Mỹ 

Hảo 
Hằng ngày 

66 

BN1615393 – N.X.V (2005), là con 
BN1597291 (công bố ngày 23/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Đông, Đại Phong, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Đại 

Thắng 

Phòng thị số 17 
trường THPT 

Đỗ Đăng 
Tuyển 

Ngày 21/12/2021 

67 

BN1615398 – L.T.T (1951) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghiã, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 
Tạp hóa số 232 

Nguyễn Tất 
Thành 

Hằng ngày 
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68 

BN1615399 – P.T.N.N (2008) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Ái Nghiã, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 
Phòng thi số 6 
Trường THCS 
Nguyễn Trãi 

Sáng 21/12/2021, 
chiều 22/12/2021 

69 

BN1615401 – T.Đ.N (1967) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghiã, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hằng ngày chỉ ở nhà làm vườn 

70 

BN1615402 – N.H.B (1970) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hảo, Đại Phong, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

71 

BN1615404 – H.T.H (1920) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quảng Đại, Đại Cường, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

72 

BN1615406 – P.T.C (1934) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 2, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

73 

BN1615407 – N.Đ.Đ.K (2017), là con 
BN1597305 (công bố ngày 23/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam Phước, Nam Phước, Duy 
Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Trường mẫu 
giáo Việt Nhật 

Từ ngày 
13/12/2021 đến 

18/12/2021, 
20/12/2021, 
21/12/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

74 

BN1615408 – H.T.D (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Mỹ, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tân 
Thạnh 

Quán Dê Lam 
Sơn 

Hằng ngày 

75 

BN1615409 – T.T.T.Thủy (1992) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quế Xuân 1, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình 
Trung 

Quán mỳ Kế 
Xuyên 

Ngày 23/12/2021 

76 

BN1615414 – N.H (1984) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Viêm Đông, Điện Ngọc, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

77 

BN1615415 – T.T.Q (2000) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Viêm Đông, Điện Ngọc, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

78 

BN1615417 – P.N.K (1985) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hương Quế Đông, Quế Phú, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đi làm công trình tại Đà Nẵng 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

78 

BN1615419 – D.Q.T (2009) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hòa, Nam Phước, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Lớp 7/5 trường 
THCS Trần 

Cao Vân 
Hằng ngày 

80 

BN1615420 – N.Đ.H (1997) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nhị Dinh 2, Điện Phước, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

81 

BN1615421 – Đ.V.H (1997) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Viêm Đông, Điện Ngọc, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

82 

BN1615428 – N.T.N.H (2009) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 




